
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
______ 

Số:           /SLĐTBXH-LĐVL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

Điện Biên, ngày       tháng 3  năm 2023 

V/v báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện công tác ATVSLĐ năm 2022 

và nhiệm vụ trọng tâm công tác 

ATVSLĐ năm 2023. 

 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ngành: Y tế, Công thương, Xây dựng, 

Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá - Thể 

thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công 

an tỉnh;  

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 
 

Để chuẩn bị nội dung cho hoạt động tuyên truyền Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 556/KH-

HĐATVSLĐ ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động 

tỉnh Điện Biên triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 

trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở, ngành: Y 

tế, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông, Công an tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp báo cáo đánh 

giá tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ 

(ATVSLĐ- PCCN) năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong 

công tác ATVSLĐ - PCCN năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN năm 2022 tập 

trung vào các nội dung: 

- Công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện;  

- Kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN (công tác thông tin, tuyên 

truyền; công tác tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ – PCCN, kỹ thuật an toàn vật 

liệu nổ, môi trường, kỹ thuật an toàn trong xây dựng các công trình, ; công tác 

cứu nạn cứu hộ; công tác quản lý, thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối 
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với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo ngành 

quản lý; công tác quản lý vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động; cấp và quản lý việc khai thác khoáng sản, 

điện…).  

- Công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ trong xây dựng, khai thác khoáng 

sản, khai thác và sử dụng điện, nước, phòng chống cháy nổ… 

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện về 

công tác ATVSLĐ – PCCN trên địa bàn tỉnh;  

- Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác ATVSLĐ - 

PCCN năm 2023. 

3. Các kiến nghị, đề xuất. 

4. Tổng hợp kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2022 theo 

biểu đính kèm. 

Báo cáo của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trước ngày 31/3/2023 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ 

tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh. 

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (B/c) 

- Phòng Cảnh sát PCCC; 

- TT Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: VT, LĐ-VL-GDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 
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BIỂU TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ – PCCN 

(Kèm theo Công văn số        /SLĐTBXH-LĐVL ngày     /3/2023  của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội) 
 

Số 

TT 
Các hoạt động 

Đơn vị 

tính 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

So sách thực 

hiện  2022/thực 

hiện 2021  

(%) 

1 
Công văn chỉ đạo của đơn vị về công tác BHLĐ, 

ATVSLĐ, PCCN 
VB    

2 

Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện về công tác 

ATVSLĐ-PCCN và y tế lao động 
Lớp    

Tổng số người được huấn luyện, trong đó: Người    

- Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác 

ATVSLĐ (nhóm 1) 
Người    

- Huấn luyện cho người làm công tác an toàn, vệ sinh 

lao động (nhóm 2) 
Người    

- Huấn luyện cho người lao động làm công việc có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

(nhóm 3) 

Người    

- Huấn luyện cho nhóm 4 – người lao động Người    

- Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5) Người    

 - Huấn luyện An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại 

Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 6) 
Người    

3 Tổ chức toạ đàm, phỏng vấn trên truyền hình Người    

4 Các phóng sự, dưa tin trên truyền hình Tin    

5 Các  bài viết trên báo, tạp chí Bài    

6 Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Chiếc    

7 Tờ rơi đã phát hành Tờ    

8 Ấn phẩm thông tin khác (sách, báo, bản tin…) Quyển    

9 
Tổ chức tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN Cuộc    

Số lượng người tham gia Người    

10 
Tổ chức thi an toàn, vệ sinh giỏi Cuộc    

Số lượng người tham gia Người    

11 
Tổ chức trưng bày triển lãm các hoạt động về 

ATVSLĐ 
Cuộc    

12 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về BHLĐ, 

ATVSLĐ 
Cuộc    

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra 
CS, 

DN 
   

Tổng số sai phạm được sử lý/ số sai phạm phát hiện 
CS, 

DN 
   

Tổng số tiền sử lý vi phạm Đồng    

13 
Tổ chức thanh tra, kiểm tra  từng ngành về BHLĐ, 

ATVSLĐ 
Cuộc    
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Số lượng cơ sở, doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra 
CS, 

DN 
   

Tổng số sai phạm được sử lý/ số sai phạm phát hiện 
CS, 

DN 
   

Tổng số tiền sử lý vi phạm Đồng    

14 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra Phòng cháy, chữa cháy Cuộc    

Số lượng cơ sở, doanh nghiệp được thanh tra, kiểm 

tra 

CS, 

DN 
   

Tổng số sai phạm được sử lý/ số sai phạm phát hiện 
CS, 

DN 
   

Tổng số tiền sử lý vi phạm Đồng    

15 

Số vụ cháy nổ xảy ra trong địa bàn tỉnh Vụ    

Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xảy ra cháy nổ 
CS, 

DN 
   

Số người bị nạn người    

Trong đó: - Số người chết người    

- Số người bị thương nặng người    

Tổng thiệt hại …………………. Đồng    

16 

Đo kiểm tra môi trường lao động Cuộc    

Số cơ sở, doanh nghiệp đã tiến hành đo CS,DN    

Số mẫu đạt tiêu chuẩn cho phép Mẫu    

Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép Mẫu    

17 

Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động: 

Cuộc 

 
   

- Tổng số đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ 

- Tổng số người được khám sức khỏe định kỳ: 

+ Loại 1: 

+ Loại 2: 

+ Loại 3: 

+ Loại 4: 

+ Loại 5: 

Cơ sở 

Người 

Người 

Người 

Người 

Người 

Người 

   

- Tổng số đơn vị thực hiện khám bệnh nghề nghiệp 

- Tổng số người được khám bệnh nghề nghiệp: 

Trong đó: 

+ Số người được khám và phát hiện bệnh nghề 

nghiệp 

+ Số người được khám chưa phát hiện bệnh nghề 

nghiệp 

+ Số người mắc bệnh nghề nghiệp đã được điều trị 

+…………………………………………… 

Cơ sở 

Người 

 

Người 

 

Người 

 

Người 

   

18 Thăm hỏi gia đình nạn nhân, người bị nạn Cuộc    

19 

Khen thưởng: (của từng ngành đối với các CS,DN) 

Cấp tỉnh, cấp ngành 

a) Tập thể 

- Cờ 

- Bằng khen 

b) Cá nhân 

- Bằng khen 

Cấp Bộ, cục, Tổng Liên đoàn lao động Việt nam 

a) Tập thể 

- Cờ 

 

 

Cơ sở 

Cơ sở 

 

Người 

 

 

Cơ sở 

Cơ sở 
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- Bằng khen 

b) Cá nhân 

- Bằng khen 

 

Người 

20 
Thao diễn kỹ thuật an toàn và phòng cháy Cuộc    

Số người tham gia Người    

21 
Tổ chức hội thảo, hội nghị Cuộc    

Số người tham gia Người    

22 

Các  hoạt động khác 

-…………………. 

-…………………… 
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